PHỤ LỤC

DANH MỤC HỌC PHẦN TỰ CHỌN
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ- ĐIỆN TỬ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	TT
	Tên học phần
	Ghi chú

	I.
	Kiến thức giáo dục đại cương
	

	
	1. Toán ứng dụng
	

	
	2. Vật lý đại cương 2 (bao gồm cả thí nghiệm)
	

	
	3. Môi trường và con người
	

	
	4. Xác suất – Thống kê
	

	II.
	Kiến thức cơ sở ngành
	

	
	1. Kỹ thuật điện tử 2
	

	
	2. Ngôn ngữ lập trình
	

	
	3. Môi trường lao động
	

	
	4. Kỹ thuật bảo dưỡng công nghiệp
	

	
	5. Các bài tập lớn
	

	
	- Cơ học ứng dụng
	

	
	- Cơ sở công nghệ chế tạo cơ khí
	

	
	- Kỹ thuật điện tử
	

	
	- Công nghệ khí nén
	

	
	- Công nghệ thủy lực
	

	III.
	Kiến thức ngành
	

	
	1. Rôbốt công nghiệp
	

	
	2. Công nghệ CNC
	

	
	3. Hệ thống sản xuất tự động
	

	
	4. Tổ chức quản lý kinh tế kỹ thuật
	

	
	5. Điều khiển quá trình
	

	
	6. Công nghệ servo thủy lực và khí nén
	

	
	7. Bài tập lớn kỹ thuật điều khiển số
	

	
	8. Bài tập lớn hệ thống sản xuất tự động
	

	IV. 
	Thực tập
	

	
	1. Thực hành công nghệ rôbốt công nghiệp
	

	
	2. Thực hành công nghệ CNC
	

	
	3. Thực hành điều khiển quá trình
	

	
	4. Thực hành hệ thống sản xuất tự động
	


PHỤ LỤC

DANH MỤC HỌC PHẦN TỰ CHỌN
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	TT
	Tên học phần
	Ghi chú

	I.
	Kiến thức giáo dục đại cương
	

	
	1. Phương pháp tính 
	

	
	2. Vật lý đại cương 2 (bao gồm cả thí nghiệm)
	

	
	3. Môi trường và con người
	

	II.
	Kiến thức cơ sở ngành
	

	
	1. An toàn điện
	

	
	2. Vật liệu điện Điện tử công suất
	

	
	3. Vật liệu điện tử Hệ thống cơ điện tử
	

	
	4. Linh kiện quang điện tử
	

	
	5. Thiết kế thiết bị điện
	

	
	6. Thiết kế thiết bị điện tử
	

	
	7. Vẽ điện - điện tử
	

	
	8. Truyền động điện và ứng dụng
	

	
	9. Điều khiển lập trình 1
	

	
	10. Lý thuyết tín hiệu
	

	
	11. Nguyên lý mạch tích hợp
	

	
	12. Ngôn ngữ lập trình
	

	
	13. Phân tích hệ thống
	

	
	14. Phương pháp nghiên cứu khoa học
	

	
	15. Kiểm tra chất lượng sản phẩm công nghiệp
	

	
	16. Quản lý công nghiệp và dự án
	

	
	17. Cơ khí đại cương
	

	
	18. Cơ khí ứng dụng
	

	
	19. Kỹ thuật nhiệt – lạnh
	

	III.
	Kiến thức ngành
	

	
	Chuyên ngành điện
	

	
	1. Vận hành và điều khiển hệ thống điện
	

	
	2. Chuyên đề truyền động điện
	

	
	3. Nhà máy điện và trạm
	

	
	4. Tự động hóa và bảo vệ rơ le
	

	
	5. Kỹ thuật chiếu sáng
	

	
	6. Điện công nghiệp
	

	
	7. Điều khiển lập trình 2
	

	
	8. Hệ thống SCADA
	

	
	9. Giải thích mạch và mô phỏng trên máy tính
	

	
	10. Chuyên đề về công nghệ mới
	

	
	Chuyên ngành điện tử công nghiệp
	

	
	1. Tự động hóa quá trình công nghệ
	

	
	2. Hệ thống SCADA
	

	
	3. Rôbốt
	

	
	4. Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng
	

	
	5. Kỹ thuật PLD và ASIC
	

	
	6. Điện tử công nghiệp
	

	
	7. Giải thích mạch và mô phỏng trên máy tính
	

	
	8. Điều khiển lập trình 2
	

	
	9. Chuyên đề về công nghệ mới
	

	
	Chuyên ngành viễn thông
	

	
	1. Hệ thống viễn thông 1
	

	
	2. Hệ thống viễn thông 2
	

	
	3. Kỹ thuật siêu âm cao tầng
	

	
	4. An-ten, truyền sóng
	

	
	5. Truyền số liệu
	

	
	6. Hệ thống thông tin số
	

	
	7. Xử lý tín hiệu số
	

	
	8. Kỹ thuật phát thanh – truyền hình
	

	
	9. Giải thích mạch và mô phỏng trên máy tính
	

	
	10. Điều khiển lập trình 2
	

	
	11. Chuyên đề về công nghệ mới
	

	
	Chuyên ngành điện tử dân dụng
	

	
	1. Kỹ thuật điện lạnh
	

	
	2. Điện tử y - sinh
	

	
	3. Thiết bị điện - điện tử dân dụng
	

	
	4. Thiết bị nghe - nhìn
	

	
	5. Tự động hóa điện - dân dụng
	

	
	6. Điều khiển lập trình 2
	

	
	7. Chuyên đề về công nghệ mới
	

	IV. 
	Thực tập
	

	
	1. Thí nghiệm điện tử công suất
	

	
	2. Thực tập về máy điện
	

	
	3. Thực tập về truyền động điện
	

	
	4. Thực tập về điều khiển lập trình
	

	
	5. Thực tập về điều khiển tự động trong công nghệ
	

	
	6. Thực tập về điện tử viễn thông
	

	
	7. Thực tập về điện tử dân dụng
	


PHỤ LỤC

DANH MỤC HỌC PHẦN TỰ CHỌN
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	TT
	Tên học phần
	Ghi chú

	I.
	Kiến thức giáo dục đại cương
	

	
	1. Phương pháp tính 
	

	
	2. Vật lý đại cương 2 (bao gồm cả thí nghiệm)
	

	
	3. Môi trường và con người
	

	II.
	Kiến thức cơ sở ngành
	

	
	1. An toàn điện
	

	
	2. Điện tử công suất
	

	
	3. Hệ thống cơ điện tử
	

	
	4. Vật liệu điện - điện tử
	

	
	5. Tổ chức sản xuất
	

	III.
	Kiến thức ngành
	

	
	1. Trang bị điện
	

	
	2. Hệ thống điện phân phối
	

	
	3. Tự động điều khiển
	

	
	4. Công nghệ mới
	

	
	5. Khí cụ điện
	

	IV. 
	Thực tập
	

	
	1. Thí nghiệm máy điện
	

	
	2. Thực tập trang bị điện
	


PHỤ LỤC

DANH MỤC HỌC PHẦN TỰ CHỌN
NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	TT
	Tên học phần
	Ghi chú

	I.
	Kiến thức giáo dục đại cương
	

	
	1. Phương pháp tính 
	

	
	2. Vật lý đại cương 2
	

	
	3. Môi trường và con người
	

	II.
	Kiến thức ngành
	

	
	1. Thiết kế nón, túi xách
	

	
	2. Thiết kế giày
	

	III.
	Thực tập (ngành)
	

	
	1. Thực tập may nón
	

	
	2. Thực tập thiết kế trang phục phụ
	

	
	3. Thực tập tin học ngành may
	

	
	4. Thực may áo gió
	


PHỤ LỤC

DANH MỤC HỌC PHẦN TỰ CHỌN
NGÀNH CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	TT
	Tên học phần
	Ghi chú

	I.
	Kiến thức giáo dục đại cương
	

	
	1. Phương pháp tính 
	

	
	2. Môi trường và con người
	

	
	3. Vật lý đại cương 2 (bao gồm cả thí nghiệm)
	

	II.
	Kiến thức ngành
	

	
	1. Kỹ thuật lạnh ứng dụng
	

	
	2. Lắp đặt, vận hành, sửa chữa thiết bị nhiệt
	

	
	3. Vận hành sửa chữa máy lạnh
	

	
	4. Lò công nghiệp
	

	
	5. Nhà máy nhiệt điện
	

	
	6. Tua bin
	

	
	7. Chuyên đề lò hơi
	

	
	8. Đồ án công nghệ lạnh
	

	
	9. Thực tập tay nghề điện lạnh
	

	
	10. Thực hành sửa chữa điện lạnh
	

	
	11. Thực tập vận hành sửa chữa thiết bị lạnh công nghiệp
	

	
	12. Thực tập vận hành, sửa chữa lò hơi, mạng và thiết bị nhiệt công nghiệp.
	


PHỤ LỤC

DANH MỤC HỌC PHẦN TỰ CHỌN
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

	TT
	Tên học phần
	Ghi chú

	I.
	Kiến thức giáo dục đại cương
	

	
	1. Xác suất thống kê 
	

	
	2. Phương pháp tính
	

	
	3. Hàm biến thức và biến đổi Laplace
	

	
	4. Vật lý đại cương 2 (bao gồm cả thí nghiệm)
	

	
	5. Hóa học đại cương 2 (bao gồm cả thí nghiệm)
	

	
	6. Môi trường và con người
	

	II.
	Kiến thức cơ sở ngành
	

	
	1. Nhập môn ngành Công nghệ Ô tô
	

	III.
	Kiến thức ngành
	

	
	1. Ô tô và môi trường
	

	
	2. Nhiệt liệu, dầu, mỡ và chất tẩy rửa
	

	
	3. Kỹ thuật vận hành và khai thác ô tô
	

	
	4. Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô
	

	
	5. Công nghệ lắp ráp ô tô
	

	
	6. Kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô
	

	
	7. Ô tô chuyên dùng
	

	
	8. Ô tô sử dụng năng lượng mới
	

	
	9. Thiết bị xưởng ô tô
	

	
	10. Kỹ thuật mô tô xe máy
	

	
	11. Thực tập Động cơ 1
	

	
	12. Thực tập Động cơ 2
	

	
	13. Thực tập Ô tô 1
	

	
	14. Thực tập Ô tô 2
	

	
	15. Thực tập Diesel
	

	
	16. Thực tập Điện ô tô 1
	

	
	17. Thực tập Điện ô tô 2
	


PHỤ LỤC

DANH MỤC HỌC PHẦN TỰ CHỌN
NGÀNH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

	TT
	Tên học phần
	Ghi chú

	I.
	Kiến thức giáo dục đại cương
	

	
	1. Xác suất thống kê
	

	
	2. Phương pháp tính
	

	
	3. Hàm biến thức và biến đổi Laplace
	

	
	4. Vật lý đại cương 2 (bao gồm cả thí nghiệm)
	

	
	5. Húa học đại cương 2 (bao gồm cả thí nghiệm)
	

	
	6. Môi trường và con người
	

	II.
	Kiến thức ngành
	

	
	1. Điều khiển từ xa 
	

	
	2. Hệ thống SCADA
	

	
	3. Kỹ thuật bảo dưỡng công nghiệp
	

	
	4. Vi mạch ứng dụng
	

	
	5. Hệ thống và mô phỏng hệ thống
	

	
	6. Quản lý sản xuất và kinh doanh
	

	
	7. Thực tập sử dụng máy công cụ
	

	
	8. Thực tập CAD
	

	
	9. Thực tập lập trình C
	

	
	10. Thực tập lập trình trên máy công cụ
	

	
	11. Thí nghiệm rôbốt
	

	
	12. Thực tập ở xí nghiệp và cơ sở sản xuất
	


PHỤ LỤC

DANH MỤC HỌC PHẦN TỰ CHỌN
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

	TT
	Tên học phần
	Ghi chú

	I.
	Kiến thức giáo dục đại cương
	

	
	1. Phương pháp tính 
	

	
	2. Hàm biến phức và phép biến đổi Laplace
	

	
	3. Quy hoạch tuyến tính
	

	
	4. Phương trình đạo hàm riêng
	

	
	5. Xác suất thống kê
	

	
	6. Vật lý đại cương 2
	

	
	7. Hoá học đại cương 2
	

	
	8. Pháp luật xây dựng
	

	
	9. Đại cương về trái đất
	

	II.
	Kiến thức ngành
	

	
	1. Cấu tạo kiến trúc
	

	
	2. Nền và móng
	

	
	3. Đồ án kết cấu thép
	

	
	4. Kết cấu gạch đá
	

	
	5. Kết cấu gỗ
	

	
	6. Định mức xây dựng
	


PHỤ LỤC

DANH MỤC HỌC PHẦN TỰ CHỌN
NGÀNH CÔNG NGHỆ IN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

	TT
	Tên học phần
	Ghi chú

	I.
	Kiến thức giáo dục đại cương
	

	
	1. Hóa học đại cương 2 
	

	II.
	Kiến thức cơ sở ngành
	

	
	1. Đại cương sản xuất in
	

	III.
	Kiến thức ngành
	

	
	Chuyên ngành chế bản (trước in)
	

	
	1. Đồ họa vi tính
	

	
	2. Xử lý ảnh
	

	
	3. Kỹ thuật dàn trang và bỉnh bản điện tử
	

	
	4. Thực hành đồ họa
	

	
	5. Thực hành xử lý ảnh
	

	
	6. Thực hành dàn trang
	

	
	7. Công nghệ chế tạo khuôn: Offset (ống đồng hay flexo)
	

	
	Chuyên ngành In
	

	
	1. Công nghệ in Offset
	

	
	2. Công nghệ in lõm
	

	
	3. Công nghệ in Flexo
	

	
	4. Thực hành in Offset
	

	
	5. Thực hành ống đồng
	

	
	6. Thực hành Flexo
	

	
	Chuyên ngành thành phẩm (sau in)
	

	
	1. Kỹ thuật đóng sách
	

	
	2. Công nghệ gia công bề mặt ấn phẩm
	

	
	3. Kỹ thuật thành phẩm cho nhãn hàng và bao bì
	

	
	4. Đóng sách
	

	
	5. Xử lý hoàn thiện bề mặt ấn phẩm
	

	
	6. Thành phẩm nhãn hàng và bao bì
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